	BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC SỬA ĐỔI:

	TT
	Tên vật liệu và quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu

	A
	 CUNG CẤP VTTB
	 
	 

	I
	DÂY DẪN CÁC LOẠI
	 
	 

	I.1
	ĐZTT trên không
	 
	 

	1
	Cung cấp Dây nhôm lõi thép ACSR 70/11
	m
	4192

	2
	Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50
	m
	4

	I.2
	 ĐZ 0,4
	 
	 

	1
	Cáp vặn xoắn 4*120
	m
	4745

	1
	Cáp vặn xoắn 4*95
	m
	9223

	1
	Cáp vặn xoắn 4*70
	m
	1745

	1
	Cáp vặn xoắn 4*50
	m
	4391

	1
	Cáp vặn xoắn 4*120 (ĐC)
	m
	394

	1
	Cáp vặn xoắn 4*95 (ĐC)
	m
	332

	1
	Cáp vặn xoắn 4*70(ĐC)
	m
	57

	1
	Cáp vặn xoắn 4*50(ĐC)
	m
	152

	I.3
	 Phần ĐZTT cáp ngầm
	 
	 

	1
	Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50
	m
	12

	2
	Cung cấp Dây nhôm lõi thép bọc AC 95/16-XLPE2,5/HDPE
	m
	42

	3
	Cung cấp Cáp AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x95
	m
	586

	4
	Cung cấp Cáp AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40,5)kV 3x95
	m
	120

	I.4
	 Phần TBA
	 
	 

	1
	Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*50
	m
	54

	2
	Cung cấp Dây đồng mềm nhiều sợi Cu/PVC 1*95
	m
	27

	3
	 Cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70
	m
	 

	4
	Cung cấp Dây nhôm bọc cách điện AC70/11-XLPE4,3/HDPE 
	m
	72

	5
	Cung cấp Dây nhôm bọc cách điện AC70/11-XLPE2,5/HDPE 
	m
	144

	6
	Cung cấp Cáp tổng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV 1x240
	m
	294

	II
	 THIẾT BỊ
	 
	 

	II.1
	 ĐZK
	 
	 

	1
	Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV
	bộ
	1

	II.2
	 ĐZTT cáp ngầm
	 
	 

	1
	Cung cấp Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang)- 630A 
	bộ
	1

	2
	Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV
	bộ
	1

	3
	Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV
	bộ
	1

	4
	Cung cấp Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang)- 630A 
	bộ
	1

	II.3
	 TBA
	 
	 

	1
	Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV
	bộ
	3

	2
	Cung cấp Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 24kV
	bộ
	6

	3
	Cung cấp Tủ hạ thế 1000A -5x300
	tủ
	2

	4
	Cung cấp Tủ hạ thế 500A -2x300+1x250
	tủ
	7

	II.4
	 ĐZ 0,4kV
	 
	 

	1
	Cung cấp Áp tô mát 250A
	cái
	5

	2
	Cung cấp Áp tô mát 300A
	cái
	6

	III
	 ĐẦU CÁP
	 
	 

	III.1
	 ĐZTT cáp ngầm
	 
	 

	1
	Cung cấp Đầu cáp 22kV 3x95 ngoài trời
	bộ
	2

	2
	Cung cấp Đầu cáp 35kV 3x95 ngoài trời
	bộ
	2

	3
	Cung cấp Hộp nối  cáp 24kV 3x95 ngoài trời
	bộ
	1

	IV
	 Cầu chì
	 
	 

	 
	 TBA
	 
	 

	1
	Cung cấp Cầu chì tự rơi 35KV - bộ 3 pha
	bộ
	3

	2
	Cung cấp Cầu chì cắt tải 22KV - bộ 3 pha
	bộ
	6

	V
	 SỨ CÁC LOẠI
	 
	 

	V.1
	 ĐZTT trên không
	 
	 

	1
	Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 35kV 120kN 
	chuỗi
	15

	2
	Cung cấp Phụ kiện CN đơn 35kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo
	chuỗi
	15

	3
	Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 22kV 120kN 
	chuỗi
	87

	4
	Cung cấp Phụ kiện CN đơn 22kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo
	chuỗi
	87

	5
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty
	quả
	62

	6
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty
	quả
	4

	V.2
	 Phần TBA
	 
	 

	1
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty
	quả
	66

	5
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty
	quả
	120

	3
	Cung cấp Chuỗi sứ néo Polymer 22kV 120kN 
	chuỗi
	3

	4
	Cung cấp Phụ kiện CN đơn 22kV polyme: 01 mắt nối đơn + 01 vòng treo đầu tròn + 02 móc treo chữ U + 01 khóa néo
	chuỗi
	3

	V.3
	 Phần ĐZTT cáp ngầm
	 
	 

	1
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 22kV cả ty
	quả
	10

	2
	Cung cấp Sứ đứng VHĐ 35kV cả ty
	quả
	10

	V.4
	 Phần ĐZ0,4
	 
	 

	1
	Cung cấp Sứ A30+ty
	quả
	42

	B
	CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ THU HỒI VTTB
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV & 35KV TRÊN KHÔNG 
	 
	 

	1
	Dây ACSR-70/11
	Mét
	4.110

	2
	Tháo lắp dây dẫn AC-70
	Mét 
	840

	3
	Căng dây lấy lại độ võng cáp quang viễn thông ADSS đường kính 3mm
	Mét 
	289

	4
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-190-11
	Cột
	7

	5
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-18-190-13
	Cột
	1

	6
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-14-230-24
	Cột
	2

	7
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-230-24
	Cột
	2

	8
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-14-323-35
	Cột
	2

	9
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-16-323-35
	Cột
	5

	10
	Cung cấp và lắp đặt NPC(PC).I-18-323-35
	Cột
	1

	11
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (190) MT4-16
	Móng
	7

	12
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (190) MT4-18
	Móng
	1

	13
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (230) MT7-14(230)
	Móng
	2

	14
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (230) MT7-16(230)
	Móng
	2

	15
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-14(323)
	Móng
	2

	16
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-16(323)
	Móng
	5

	17
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn (323) MT8-18(323)
	Móng
	1

	18
	Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa cột RC2
	Bộ
	19

	19
	Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa cột RC3
	Bộ
	1

	20
	Cung cấp và lắp đặt Xà chống sét van (190) XCSV
	Bộ
	1

	21
	Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ vượt cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XĐV-1T-22D
	Bộ
	7

	22
	Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XN-1T-22C
	Bộ
	1

	23
	Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đôi 3 pha bằng ngang tuyến 35kV (190) XNKN-1T-35C
	Bộ
	1

	24
	Cung cấp và lắp đặt Xà rẽ cột đơn 3 pha bằng 22kV (190) XR-1T-22C
	Bộ
	1

	25
	Cung cấp và lắp đặt Xà rẽ cột đôi 3 pha bằng ngang tuyến 22kV (190) XRKN-1T-22C
	Bộ
	1

	26
	Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (230) XN-1T-22C(230)
	Bộ
	4

	27
	Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 22kV (323) XN-1T-22C(323)
	Bộ
	13

	28
	Cung cấp và lắp đặt Xà néo cột đơn 3 pha bằng 35kV (323) XN-1T-35C(323)
	Bộ
	1

	29
	Cung cấp và lắp đặt Xà phụ (190) XP3
	Bộ
	1

	30
	Cung cấp và lắp đặt Chụp tròn 2.7m (190) CT-2,7
	Bộ
	2

	31
	Cung cấp và lắp đặt Gông treo cáp quang ADSS-12/24 kèm phụ kiện KV300 CDVT
	Chuỗi
	3

	32
	Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV HES-24
	Quả
	3

	33
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty  VHĐ-24
	Quả
	62

	34
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty  VHĐ-35
	Quả
	4

	35
	Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 120kN + PK CN120-24
	Chuỗi
	87

	37
	Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV 120kN +PK CN120-35
	Chuỗi
	15

	39
	Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50 
	Mét
	4

	40
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 70 mm H-Cu/Al-70
	Cái
	3

	41
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 70 KC-70
	Cái
	198

	42
	Cung cấp và lắp đặt Ống nối chịu lực cho dây AC-70 ON-70
	Cái
	15

	43
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - 50 mm Cu-H50
	Cái
	6

	44
	Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL
	Vị trí
	5

	45
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (xiết bằng vòng ty) KHL
	Cái
	15

	46
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm  35-120 (xiết bằng vòng ty) KQ
	Cái
	15

	47
	 Tháo lắp chuỗi néo TL-CN-35(c)
	Chuỗi
	3

	48
	 Tháo lắp xà néo cột đôi dọc tuyến TL-XN2s-Ka
	Bộ
	1

	49
	 Tháo lắp xà phụ TL-XP-3
	Bộ
	1

	50
	 Kéo dây bẻ góc KD-BG
	Vị trí
	5

	51
	 Vượt đường giao thông VĐ>10 (dây 70) VĐ>10
	Vị trí
	1

	52
	 Vượt đường giao thông VĐ<5m (dây 70) VĐ<5m
	Vị trí
	1

	II
	 ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 22kV & 35kV
	 
	 

	1
	Lắp đặt Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12.7/22(24)kV 3x95sqmm 
	Mét
	        580 

	2
	Lắp đặt Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40,5)kV 3x95sqmm
	Mét
	        119 

	3
	Lắp đặt Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x95 ĐCNT24-3x95
	Bộ
	2

	4
	Lắp đặt Đầu cáp ngoài trời co nguội 35kV 3x95 ĐCNT35-3x95
	Bộ
	2

	5
	Cung cấp và lắp đặt Hào cáp ngầm đơn 22kV trên đường bê tông (Bao gồm Phá vỡ và hoàn trả nền đường bê tông)  HC1-22BT
	Mét
	540

	6
	Cung cấp và lắp đặt Hào cáp ngầm đơn 35kV trên đường bê tông (Bao gồm Phá vỡ và hoàn trả nền đường bê tông)  HC1-35BT
	Mét
	87

	7
	Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn chịu lực  HDPE-125/160
	Mét
	619

	8
	Cung cấp và lắp đặt Ống thép mạ kẽm NN F141,3 (dày 3,96)
	Mét
	24

	9
	Cung cấp và lắp đặt Hố ga cáp ngầm HG-CN
	Hố
	1

	10
	Cung cấp và lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 24kV 3x95 HNC-24-3x95
	Bộ
	1

	11
	Cung cấp và lắp đặt Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ MBHCN-S
	Cái
	          63 

	12
	Cung cấp và lắp đặt Thẻ báo hiệu cáp ngầm TCN
	Cái
	        314 

	13
	Cung cấp và lắp đặt Biển báo tên đường dây BBĐZ
	Cái
	2

	14
	Cung cấp và lắp đặt Biển báo tay dật cầu dao BBAT & BBCD
	Cái
	2

	15
	Lắp đặt Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A  CDCL-24kV-630A
	Bộ
	1

	16
	Lắp đặt Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A  CDCL-35kV-630A
	Bộ
	1

	17
	Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm 
đếm sét) 22kV  HES-24
	Quả
	3

	18
	Lắp đặt Chống sét van cho đường dây (chưa gồm 
đếm sét) 35kV  HES-48
	Quả
	3

	19
	Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp lên cột GĐCLC
	Bộ
	4

	20
	Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ đầu cáp và chống sét van XĐC&CSV
	Bộ
	2

	21
	Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ cầu dao cách ly XCDCN
	Bộ
	2

	22
	Cung cấp và lắp đặt Ghế thao tác GTT
	Bộ
	2

	23
	Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TT-2,4
	Bộ
	2

	24
	Cung cấp và lắp đặt Giá tay giật cầu dao phân đoạn GTG
	Bộ
	2

	25
	Cung cấp và lắp đặt Khớp nối truyền động + Ống truyền động KN-TĐCD
	Bộ
	2

	26
	Cung cấp và lắp đặt Côliê cố dịnh truyền động dọc  CLETĐ
	Bộ
	2

	27
	Cung cấp và lắp đặt Xà phụ đỡ cung  XP3
	Bộ
	2

	28
	Cung cấp và lắp đặt Dây nối đất phần nổi cầu dao DNĐ-CD
	Bộ
	2

	29
	Cung cấp và lắp đặt Dây buộc cổ sơ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2 DBCS70-95
	sợi
	12

	30
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty  VHĐ-24
	Quả
	10

	31
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty  VHĐ-35
	Quả
	10

	32
	Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50
	Mét
	12

	33
	Lắp đặt Dây AC 95/16 XLPE2.5/HDPE 
	Mét
	42

	34
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - 50 mm Cu-H50
	Cái
	12

	35
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95mm H-Cu/Al-95
	Cái
	18

	36
	Cung cấp và lắp đặt Khóa đồng KĐ
	Cái
	2

	37
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (Siết bằng vòng ty) KHL
	Cái
	3

	38
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm  35-120  (Siết bằng vòng ty) KQ
	Cái
	3

	39
	Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL
	Vị trí
	1

	40
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp đấu rẽ cho dây nhôm lõi thép bọc XLPE-22kV-95/16  KC-95
	Cái
	12

	III
	 TRẠM BIẾN ÁP KIỂU TREO
	 
	 

	1
	Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 560kVA-22/0,4kV 
(MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty.)
	Máy
	1

	2
	Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 320kVA-22/0,4kV 
(MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công tyA)
	Máy
	5

	3
	Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 320kVA-35/0,4kV 
(MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty)
	Máy
	2

	4
	Lắp đặt Máy biến áp 3 pha 560kVA-35/0,4kV 
(MBA sử dụng nguồn máy dự phòng ngoài lưới tại Công ty ĐL Nghệ An hoặc điều chuyển nội bộ trong Tổng công ty)
	Máy
	1

	5
	Lắp đặt Tủ PP hạ thế  - 1000A, 5 lộ ra mỗi lộ 300A TĐ 500V-1000A 
	Tủ
	2

	6
	Lắp đặt Tủ hạ thế 500A -2x300+1x250
	Tủ
	7

	7
	Lắp đặt Cầu chì cắt tải (LBFCO)- 22kV (bộ 1 pha) LBFCO-24KV
	Bộ
	6

	8
	Lắp đặt Cầu chì tự rơi 35kV - Polymer FCO-35KV
	Bộ
	3

	9
	Lắp đặt Chống sét van cho trạm phân phối, (chưa gồm đếm sét) HES-24
	Quả 
	18

	10
	Lắp đặt Chống sét van cho trạm phân phối, (chưa gồm đếm sét) HES-48
	Quả 
	9

	11
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 22kV cả ty VHĐ-24
	Quả
	120

	12
	Lắp đặt Sứ đứng gốm 35kV cả ty VHĐ-35
	Quả
	66

	13
	Cung cấp và lắp đặt Dây buộc cổ sơ đơn thẳng composite định hình 70-95mm2 DBCS70-95
	Cái
	54

	14
	Lắp đặt Chuỗi sứ néo đơn polymer 22kV 120kN + phụ kiện 4 chi tiết CN120-24
	Chuỗi
	3

	15
	Lắp đặt Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE 
	Mét
	144

	16
	Lắp đặt Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE 
	Mét
	72

	17
	Lắp đặt Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240 
	Mét
	294

	18
	Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp hạ thế  GĐC-HT
	Bộ
	9

	19
	Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến X.ĐD
	Bộ
	16

	20
	Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐN-3,0
	Bộ
	1

	21
	Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ cầu chì cắt tải XSI&CSV-3,0
	Bộ
	9

	22
	Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ sứ trung gian XTG-3,0
	Bộ
	18

	23
	Cung cấp và lắp đặt Công son và dầm đỡ MBA CS.DM-3,0
	Bộ
	9

	24
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề chống trượt CDCT
	Bộ
	18

	25
	Cung cấp và lắp đặt Ghế thao tác cách điện GCĐ-3,0
	Bộ
	9

	26
	Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TT-2,4
	Bộ
	10

	27
	Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ MBA (3,5m) TĐMBA-3,5
	Bộ
	1

	28
	Cung cấp và lắp đặt Trụ đỡ MBA (5,1m) TĐMBA-5,1
	Bộ
	1

	29
	Cung cấp và lắp đặt Móng trụ đỡ MBA MTĐMBA
	Móng
	2

	30
	Cung cấp và lắp đặt Nền TBA  NTR-3,0
	HT
	9

	31
	Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa TBA  TĐ-TBA
	HT
	9

	32
	Cung cấp và lắp đặt Dây nối đất phần nổi TBA DNDPN-TBA
	HT
	9

	33
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 2 lỗ 240 mm H-240
	Cái
	84

	34
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 95 mm H-95
	Mét
	36

	35
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng 50 mm H-50
	Cái
	27

	36
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 50 mm AM-50
	Cái
	27

	37
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 70 mm AM-70
	Cái
	108

	38
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm AM-95
	Cái
	108

	39
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 95 IIA-95
	Cái
	162

	40
	Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x50 
	Mét
	54

	41
	Lắp đặt Cáp Cu/PVC 1x95 
	Mét
	27

	42
	Cung cấp và lắp đặt Đấu nối Hotline (3 cò lèo/1 vị trí) DNHL
	Vị trí
	6

	43
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp hotline 35-120 (xiết bằng vòng ty) KHL
	Cái
	18

	44
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp quai nhôm - nhôm  35-120 (xiết bằng vòng ty) KQ
	Cái
	18

	45
	Cung cấp và lắp đặt Biển tên trạm biến áp BTT
	Cái
	9

	46
	Cung cấp và lắp đặt Biển báo an toàn BAT
	Cái
	9

	47
	Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE (luồn cáp tổng) D130/100
	Mét
	54

	48
	Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE (luồn cáp XT) D50/40
	Mét
	135

	49
	Cung cấp và lắp đặt Đai thép cố định ống nhựa xoắn ĐT
	Cái
	45

	50
	Cung cấp và lắp đặt Khóa đồng KĐ
	Cái
	9

	51
	Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế CS-TT
	Cái
	27

	52
	Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế CS-HT
	Cái
	36

	53
	Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực CSV CC-CSV
	Cái
	27

	54
	Cung cấp và lắp đặt Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực) CC-SI
	Cái
	54

	55
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm 12m NPC(PC).I-12-190-9.0
	Cột
	16

	56
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm 14m NPC(PC).I-14-190-11
	Cột
	2

	57
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn MTR-12
	Móng
	16

	58
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột đơn MTR-14
	Móng
	2

	59
	Cung cấp và lắp đặt Kè TBA K-TBA
	Móng
	1

	IV
	  ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
	 
	 

	1
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
	Mét
	4698

	2
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
	Mét
	9132

	3
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
	Mét
	1728

	4
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
	Mét
	4348

	5
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
	Mét
	390

	6
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
	Mét
	329

	7
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
	Mét
	56

	8
	Lắp đặt Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
	Mét
	150

	9
	 Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-95
	Mét
	3480

	10
	 Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-70
	Mét
	400

	11
	 Tháo, lắp cáp bọc 0,6/1kV-AV-50
	Mét
	312

	12
	 Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
	Mét
	402

	13
	 Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
	Mét
	316

	14
	 Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
	Mét
	592

	15
	 Tháo, lắp cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
	Mét
	462

	17
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông vuông BH-7,5B
	Cột
	313

	18
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông vuông BH-8,5B
	Cột
	51

	19
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm PC.I-8,5-190-4,3
	Cột
	125

	20
	Cung cấp và lắp đặt Cột bê tông ly tâm PC.I-10-190-5
	Cột
	2

	21
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền đất) M2
	Móng
	52

	22
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) M2BT
	Móng
	207

	23
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông và hoàn trả tưởng) M2HT
	Móng
	30

	24
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) MT1-10BT
	Móng
	2

	25
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền đất) MK
	Móng
	13

	26
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông) MKBT
	Móng
	81

	27
	Cung cấp và lắp đặt Móng cột hạ thế (trên nền bê tông và hoàn trả tường) MKHT
	Móng
	6

	28
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn đơn CD2-T
	Bộ
	109

	29
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn đơn xuất tuyến TBA (đầu cột 190) CD2-T-XT
	Bộ
	37

	30
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột vuông đơn CD2-V
	Bộ
	391

	31
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột vuông kép dọc CDKD2-V
	Bộ
	119

	32
	Cung cấp và lắp đặt Cổ dề CVX cột tròn kép dọc CDKD2-T
	Bộ
	84

	33
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn đơn XNLVX-T
	Bộ
	38

	34
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn kép ngang XNLVX-TKN
	Bộ
	3

	35
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột tròn kép dọc XNLVX-TKD
	Bộ
	9

	36
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông đơn XNLVX-V
	Bộ
	1

	37
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế lệch néo cáp vặn xoắn cột vuông kép ngang XNLVX-VKN
	Bộ
	1

	38
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế XK2T4-D
	Bộ
	5

	39
	Cung cấp và lắp đặt Xà hạ thế XK2T4-N
	Bộ
	2

	40
	Cung cấp và lắp đặt Sứ hạ thế + ti A30
	Bộ
	42

	41
	Lắp đặt Aptomat 3 pha 500V-250A ATM-250A
	Bộ
	5

	42
	Lắp đặt Aptomat 3 pha 500V-300A ATM-300A
	Bộ
	6

	43
	Cung cấp và lắp đặt Thanh cái đồng dẹt (kích thước: 200x25x3) Cu 25x3
	m
	3,6

	44
	Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa lặp lại trên nền đất RLL
	Bộ
	29

	45
	Cung cấp và lắp đặt Tiếp địa lặp lại trên nền bê tông RLL-BT
	Bộ
	66

	46
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120 KH120
	Cái
	418

	47
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95 KH95
	Cái
	658

	48
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70 KH70
	Cái
	112

	49
	Cung cấp và lắp đặt Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50 KH50
	Cái
	300

	50
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 120 mm ĐC-120
	Cái
	68

	51
	Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng - nhôm - 95 mm ĐC-95
	Cái
	80

	52
	Cung cấp và lắp đặt Ghíp bọc hạ thế (25-120) - 2 bulong GN2-120
	Cái
	168

	53
	Cung cấp và lắp đặt Ghíp bọc hạ thế (25-95) - 2 bulong GN2
	Cái
	608

	II
	Khối lượng vật tư thu hồi 
	 
	 

	1
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x95
	Mét
	236

	2
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x50 
	Mét
	728

	3
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-4x35
	Mét
	3491

	4
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x35
	Mét
	4459

	5
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x25
	Mét
	518

	6
	Cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-CVX-2x16
	Mét
	131

	7
	Dây nhôm bọc AV-25
	Mét
	660

	8
	Xương cột bê tông vuông 5,5m tự đúc
	Bộ
	58

	9
	Xương cột bê tông vuông 6,5m
	Bộ
	224

	10
	Xương cột bê tông vuông 7,5m
	Bộ
	6

	11
	Xương cột bê tông tròn 7,5m
	Bộ
	3

	12
	Xương cột bê tông tròn 8,5m
	Bộ
	1

	13
	Xà đỡ hạ thế 3 pha (kèm sứ)
	Bộ
	18



